
PHỤ LỤC 

 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2022 CHUYỂN SANG NĂM 2023

ĐƠN VỊ:  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SLĐTBXH  ngày      /6/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Đvt: đồng

STT Nội dung

Dự toán kinh phí năm 2022 chuyển sang năm
2023 Dự toán đề nghị điều chỉnh Dự toán thực hiện năm 2023 sau điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Tổng dự toán
tăng

Trong đó

Tổng dự toán
giảm

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn sự nghiệp
ngân sách

trung ương

Vốn sự
nghiệp ngân

sách địa
phương

Vốn sự
nghiệp ngân
sách trung

ương

Vốn sự
nghiệp
ngân

sách địa
phương

Vốn sự nghiệp
ngân sách

trung ương

Vốn sự
nghiệp
ngân

sách địa
phương

Vốn sự nghiệp
ngân sách trung

ương

Vốn sự nghiệp
ngân sách địa

phương

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11=2+5-8 12=3+6-9

Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk
Nông 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

A Văn  phòng  Sở  Lao  động  -
TB&XH tỉnh Đắk Nông 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

A1 CHI DO NSNN CẤP 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

I Chi sự nghiệp xã hội (L370) 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

1 Kinh phí không thực hiện chế
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

1.1
Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm  nghèo  bền  vững   (MSCT:
0470)

1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

1.1.1

Dự  án  7:  Nâng  cao  năng  lực,
giám  sát  và  đánh  giá  chương
trình  (MSCT:  0470;  MSDA:
0477); (L370-K398)

1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

Nâng cao năng lực 479.013.660 479.013.660 885.586.400 885.586.400 0 1.364.600.060 1.364.600.060 0

Giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình

1.260.586.400 1.085.586.400 175.000.000 0 885.586.400 885.586.400 375.000.000 200.000.000 175.000.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 

 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2022 CHUYỂN SANG NĂM 2023

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SLĐTBXH  ngày      /6/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Đvt: đồng

STT Nội dung

Dự toán kinh phí năm 2022 chuyển sang năm
2023 Dự toán đề nghị điều chỉnh Dự toán thực hiện năm 2023 sau điều chỉnh

Tổng số

Trong đó

Tổng dự toán
tăng

Trong đó

Tổng dự toán
giảm

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn sự nghiệp
ngân sách

trung ương

Vốn sự
nghiệp ngân

sách địa
phương

Vốn sự
nghiệp ngân
sách trung

ương

Vốn sự
nghiệp
ngân

sách địa
phương

Vốn sự nghiệp
ngân sách

trung ương

Vốn sự
nghiệp
ngân

sách địa
phương

Vốn sự nghiệp
ngân sách trung

ương

Vốn sự nghiệp
ngân sách địa

phương

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11=2+5-8 12=3+6-9

Văn  phòng  Sở  Lao  động  -
TB&XH tỉnh Đắk Nông 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

A CHI DO NSNN CẤP 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

I Chi sự nghiệp xã hội (L370) 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

1 Kinh phí không thực hiện chế
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

1.1
Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm  nghèo  bền  vững   (MSCT:
0470)

1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

1.1.1

Dự  án  7:  Nâng  cao  năng  lực,
giám  sát  và  đánh  giá  chương
trình  (MSCT:  0470;  MSDA:
0477); (L370-K398)

1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000 885.586.400 885.586.400 0 885.586.400 885.586.400 0 1.739.600.060 1.564.600.060 175.000.000

Nâng cao năng lực 479.013.660 479.013.660 885.586.400 885.586.400 0 1.364.600.060 1.364.600.060 0

Giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình

1.260.586.400 1.085.586.400 175.000.000 0 885.586.400 885.586.400 375.000.000 200.000.000 175.000.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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